
GV: TS. Nguyễn Đình Lầu

TT Giới tính Ngày sinh Nơi sinh

1   Trần Thanh   An Nữ 19/11/1998

2   Nguyễn Thị   Chiến Nữ 16/05/1998

3   Phạm Xuân   Chương Nam 07/01/1993

4   Võ Thị   Dung Nữ 05/07/1998

5   Huỳnh Trọng   Dương Nam 12/11/1998

6   Trần Thị Mỹ   Duyên Nữ 25/09/1998

7   Đỗ Thị   Đào Nữ 19/04/1997

8   Võ Anh   Hải Nam 31/01/1997

9   Phạm Thanh   Hải Nam 03/11/2020

10   Trần Thị Hạnh   Hiểu Nữ 29/10/1998

11   Từ Thị Bảo   Hòa Nữ 29/05/1998

12   Đặng Thị   Hồng Nữ 28/11/1997

13   Đoàn Thị Yến   Hồng Nữ 18/06/1998

14   Đặng Thị Thanh   Lam Nữ 17/05/1998

15   Trịnh Thị   Liên Nữ 09/02/1998

16   Nguyễn Viết   Linh Nam 10/10/1995

17   Nguyễn Khánh   Linh Nữ 26/03/1998

18   Phan Hoàng   Mỹ Nữ 02/09/1997

19   Lê Thị Huyền   Nga Nữ 22/06/1995

20   Nguyễn Thị Va   Ni Nữ 12/02/1995

21   Nguyễn Thị Minh   Phương Nữ 14/01/1990

22   Lê Thị   Phương Nữ 28/03/1997

23   Đinh Thị Thanh   Phượng Nữ 08/08/1998

24   Đinh Thị   Phượng Nữ 18/07/1985

25   Phan Minh Hoài   Phương Nữ 31/07/1998

26   Trương Thị Lệ   Quyên Nữ 06/08/1998

27   Võ Nguyễn Tố   Quyên Nữ 02/04/1997

28   Dương Thị Diệu   Quyên Nữ 04/12/1989

29   Trần Thị Minh   Tâm Nữ 16/12/1997

30   Nguyễn Thị Thương   Tâm Nữ 12/07/1998

31   Nguyễn Thị Như   Thẩm Nữ 16/04/1998

32   Nguyễn Thị Thu   Thảo Nữ 16/06/1997

33   Lê Thị Thanh   Thảo Nữ 09/02/1998

34   Đinh Lê Minh   Thông Nam 09/11/1998

35   Nguyễn Ngọc Thủy   Tiên Nữ 30/06/1998

36   Phạm Thị Ái   Tiên Nữ 17/07/1997

37   Trần Thị Duy   Tính Nữ 01/07/1998
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38   Hồ Thị Đang   Trang Nữ 01/02/1998

39   Trương Thị Kiều   Trang Nữ 13/06/1998

40   Nguyễn Thị Thùy   Trinh Nữ 24/07/1998

41   Nguyễn Thành   Trọng Nữ 19/05/1997

42   Nguyễn Thị Thanh   Trúc Nữ 19/11/1996

43   Lê Thị Thu   Trúc Nữ 01/03/1997

44   Tôn Thất   Tú Nam 17/12/1986

45   Nguyễn Thị Khánh   Vy Nữ 04/08/1998

Danh sách này có 45 học viên

PHÒNG ĐÀO TẠO


